
B ộ  NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XẢ IIỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ PHÁT TRI ẺN NỐNG THÔN Dộc lập - 'i v  do - Hạnh plìúc

Sổ: 49 /CT-BNN-TCTS Hà Nội. ngày 06 tháng0/nănứ02/

C H i THỊ
về việc tăiiỊ* cường công tác quàn ly tàu cú. (lum bão an toàn 

cho người và làu cá hoại (lộng thúy săn

Thời gian qua. các cơ quan có liên quan cua trung ương vả địa phương dà 
quan tâm. tích cực trien khai thực hiện công lác quàn ly tàu cá, đảm bão an toàn 
cho người và tàu cá hoạt dộng thuỹ sàn đã dạt được nhiều kết quả quan trọnc. 
Hiệu lực. hiệu quà quan lỷ nhà nước và côns tác thanh tra. kiêm tra việc chap 
hành pháp luật về quản lý tàu cá trên cả nước đà được tăng cường: công tác đám 
bao an toàn cho người và tàu cá hoại động thủy sản được quan tâm hơn đà góp 
phần làm giàm đánu kể số vụ (ai nạn tàu cá so  với trước đây.

Tuy nhiên, hiện nay công tác đám bao an toàn cho người và tàu cá hoạt 
động thủy sàn đang tiếp tục đổi nìặt với một số khỏ khăn, thách thức như các 
hình thái thời tici cực đoan trên biên đang ngày càng phức tạp, khỏ lường do anh 
hưởng của biến dối khí hậu: tình hình Bien Đông ngày càng cỏ nhiều diền biến 
phức tạp. Nghề khai thác hai san cùa ngư dân đa (lạng, nhiều nghè, thời gian 
hám biên sán xuất dài ngày nhưng chất lượng làu cả còn  thưa cao, ảnh hưởng 
đến an toàn sàn xuất trẽn bien: công tác quàn lv đăng kỷ. đăng kiềm tàu cá và 
kiểm soát tàu cá hoạt động trên biên vần còn một số bât cập. hạn chè.

Dô tãng cường công lác quàn lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu 
cá hoạt dụng thuy sản trong hổi canh ngành khai thác thuy sản dang trién khai 
thực hiện các quy định mới của Luật Thúy sàn 2017 vả các quy định cổ  liên 
quan của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát trien nông thôn đè nghị:

1. Chủ tịch ủ y  ban nhân (lân các tĩnh, thành phổ ven biển ỉập  trung  
chi dạo các cơ  quan lien quan thực hiện nghiêm  một sổ nội dung, giãi pháp 
cụ thề như sau:

a) Vc công tác quân lý tàu cá

- Ticp tục kiêm soát chặt việc đóng mứi. cài hoán, thuê, mua tàu cá theo 
hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy san vùng ven bờ và vùng lộng thuộc phạm 
vi quản lý cùa dịa phương và hạn ngạch Giấy phép khai thác thúy sản vùng khơi 
do Bộ Nông nghiệp và Phát trien nòng thôn xác định, uiao cho các địa phương; 
khàn trương thực hiện rà soát, cập nhật day đũ vào Cơ sở dừ liộu nghe cá quốc gia 
(Vnfishba.se). thực hiện xóa đàng ký đôi với các tàu cá tlico quy định tại Điều 72 
của Luật Thủy sàn.



- Tiếp tục hưứne dần nuư dân thực hiộn dây du, đúng các quy định về 
đàm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá; chi đạo cơ sở  đàng kiểm làu cá thực hiện 
nghiêm túc việc đàng kiêm, phân cấp và cap Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 
làu cá theo đúng quy định, không ilê lình trạng làu cá dóng mới. cải hoán lâp đặt 
trên tàu các loại máy kém chất lượng, máy bộ (động cơ  ỏ tô, máy kéo dược thủy 
hóa), các máy tàu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về kct quả kiỏm tra an loàn kỳ thuật, phân cấp tàu cá.

- Quàn lý chặt chẽ hoạt dộng của các cơ sở dóng mứi. cải hoán tàu cá; 
thực hiện nghiêm lúc việc danh giá. cấp Giày chứng nhận cơ  sờ dù diêu kiện 
đỏng mới, cải hoán tùu cá.

- Thực hiện nghiêm quy định về đánh dắu tàu cá và lầp đột thiết bị giám  
sút hành trình tàu cú.

b) Công lác quản lý thuyền viên và người làm việc irên tàu cá

- Kiềm soái chặl chẽ việc đăng kv thuyền viên làu cá vào Sò danh bạ 
thuyền viên, trong tló lưu ý việc đâm hào du ctjnlì biên an toàn tối thiêu cùa tàu cá; 
dam báo licu chuẩn về sức khỏe, chuyên môn. nghiệp vụ thuyên viên quy định 
tại Thông tư sổ  2 2 /2 0 18/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cùa Bộ Nông nghiệp 
và Phút triển nỏnu thôn quy định ve (huyên viên tàu cá, tìiu công vụ thủy sản.

- Yêu cầu các chù tàu cá mua bảo hiểm tai nạn và các loụi bảo hiêm bắt 
buộc khúc cho thuyền viên và người làm việc trên tàu cả theo quy định.

c) Công tác quân lý cãng cd, khu neo đậu tránh trú bão cho làu cổ

- Trước ngày 01 tháng 02 hằng năm. tiến hành rà soát, kiêm tra lình hình 
hoại động cua các khu neo đậu tránh trú bão cho tâu cá đu điều kiện hoạt động 
và thong ké báo cáo danh sách về Bộ Nông nghiệp và Phát trien Hỏng thôn dê 
công hổ tren phạm vi toàn quốc.

- Xây dựng ké hoạch duy tu. bảo dưỡng công trình khu nco đậu tránh trú 
bão cho tàu cá và iru tiên bổ tri ngân sách nhà nước dê tố chức thực hiện.

- Tiẽp tục chi đạo thực hiện công bổ mớ. đóng cảng cá theo thấm íỊuyẽn 
dối với cảng CÁ loại II và cảng cá loại III theo quy định.

d) Công tác tuần tra. kiểm tra. kiêm soát hoạt động nghe cá trên biên

- Chi đạo tỏ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra tàu cá theo quv định 
tại Thông tư số  21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. Kiên quyết không cho rời cáng di khai thác đối với các 
trưởng hợp tàu cá không dù định biên an toàn tối thiểu của tàu cá: không lắp đặt 
dũ trang Iliict bị bảo đảm an toàn kỳ thuật tàu cá: làu cá sử dụng lao dộng không 
đúng quy định cùa pháp luật về  lao động;
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- Chi dạo tăng cưởng tuần ưa. kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp 
làu cá vi phạm các quy định cùa pháp luật trong quá trình hoạt dộng trên biển, 
đặc biệt là đoi với các làu cá vi phạm vùng biên các nước đỏ đánh bat hai sản 
Irái phép, không duy trì kết nồi ihiẽt bị giám sát hành trình irên tàu cá.

- Tô chức trực ban 24/7 vận hành Hệ thông giám sát hành trình tàu cá đê 
theo dõi giám sát tàu cá hoạt dộng trên biển, kịp thời cung cấp thông tin và cành 
háo cho tàu cá về tình hình thởi tici trên biền; hưởng dần ngư dân ưánh trú bão 
đàm bảo an toàn và kết nổi với các cơ quan chức năng cỏ  liên quan khác đỏ hỗ 
trợ ngư dàn tronii quả trinh hoại động sản xuàt trên biên khi cẩn thiết.

- Tiểp tục tô chức tuyên truyên. vận động, tập huấn CỈ10 ngư dân các quy 
định cùa pháp luật, đặc biệt là Luật Thúy sản năm 2017, Nglìị định 2 6 /2 0 19/NĐ- 
CP, Nghị định 42/2019/NĐ-CP. các Thông tư hướng dẫn có liên quan cua Bộ 
Nông nghiệp vả Phát trien nông thôn và các các khuyến nghị cùa ủ y  ban Châu 
Ảu (EC) vể cảnh báo thê vàng đối vứi thủy sàn khai thác cùa Việt Nam đê ngư 
dân hiếu và chấp hành đúng quy dịnỉì của pháp luật về thủy sán vả các quy định 
pháp luật khác có liên quan.

đ) Xây dựng Ke hoạch ứng phó sự cố  tàu cá, thực hiện tốt phưcmg châm 
“Chú độnc phòng tránh, đồi phó kịp thời, khắc phụũ khán tnrưng và cỏ hiệu 
quả” nlìàm đám bảo an toàn cao nhắt, giám thiêu thiệl hại thãp nha! cho người 
và tàu cá hoạt độns khai thác ihủy san.

c) Định kỷ tỏ chức diền tập các phương án ứng phó sự cổ tàu cá trong khu 
vực cảng cá, khu nco đậu tránh trú bão cho tàu cá và phương án tìm kiếm cứu 
nạn. cứu hộ tàu cá trên bien đõ nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và xử lý 
tình huống khi có  bão. ihiỗn tai. sự  cố, tai nạn Irong hoại động khai thác ihúy sản, 
tạo điểu kiộn, mõi trường thuận lợi, an toàn giúp ngư dàn an lãm sản xuất khai 
thác thủy san.

g) Định kỳ 06 tháng giao Sờ Nông nghiệp và Phát trie» nông Ihôn chu trì. 
háo củo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ dược giao tụi Chi thị này về 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Tổng cục Thủy sán trước ngày 20  
của tháng 6 và tháng 12 hăng năm; băng văn bủn theo địa chi số 10 Nguyền Công 
Hoan. Hà Nội. bẳng thư điện từ theo địa chi: khaithacthuvsan(g>mard.gov.vn.

2. T ổng cục trường T ồng cục T hủy sàn

a) Tiếp tục lõ chức tập huấn, tuyên truyền phô biển các quy định cua Luật 
Thủy sân năm 2017. cốc quy định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của 
Việt Nam và các nước, kv năng phòng, tránh bão, áp thắp nhiệt đới; kỳ năng 
đảm bảo an toàn lao dộng trôn tàu cá và xử  lý tình huổng khi gặp sự cố (rên biên. 
Chủ Irì, phổi hợp lổ chức biên soạn, in ấn s ổ  lay an toàn làu cá de cấp phát miền 
phi cho ngư dàn trên toàn quốc.
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b) TÔ chức tập huấn nâng cao nãng lực cho cán bộ trực tiếp làm công tác 
quản lý tàu cá, đủng kiểm tàu cá, ứng dụng công nghệ, kỹ Ihnật mứi vào quản lý 
tàu cá. phù hợp với tình hình phát trien.

c) Tăng cường công tác kiểm tra. đánh giá việc thực hiộn công tác đăng 
kiểm, phán cắp và cấp Ciiấy chứng nhận an toàn kỳ thuật tàu cá của các đủng 
kiêm vic*n, cơ  sở đăng kiêm. Thực hiộn thu hồi the, dẳu kỳ thuật đăng kiêm viên  
tàu cá đối với các trưởng hợp vi phạm các quy định tại khoủn I Điều 10 Thông 
tư sổ 2 3 /2 0 18/TT-BNNPTNT.

d) Tòng hợp kẽt quả. đánh giá các sáng kien, dé xuàt, mô hình và cách 
làm sáng tạo de trien khai có hiệu quả Chi thị này cùa địa phương đc phò biến, 
nhân rộng. Tham mưu trinh Bộ trưởng có  hình thức khen thương kịp thời đỏi với 
những tỏ chức, cá nhân cổ  thành tích cao trong thực hiện Chi thị này.

đ) Chu trì. theo dõi, dỏn đốc các đơn vị có  liên quan iriên khai ihục hiện 
Chi thị này và định kỳ 06  tháng báo cáo Bộ.

Chi ihị này có  hiệu lực kể từ ngày ký và thay thổ Chi thị số 3727/CT- 
BNN-TCTS ký ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát trien nông thôn về tâng cường công tác quàn lý khai thác JLhûy sản cho 
người và tàu cá hoạt dộng trên biền.

Trong quá irình thực hiện Chi lhj, neu cỏ vướng mắc phát sinh, dề nghị 
Chu tịch ủ y  han nhũn dân các tinh, thành phố vcn bien và Tống cục trưưiig 
Tổng cục Thủy sản báo cáo, phan ánh băng văn bân gửi vỏ Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn dc tổng hợp. xử lý./.
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